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Câu  Nội dung Điểm 

1 

Đề 1 

Hòa nhập là gì? Vì sao cần sống hòa nhập với cộng đồng? Làm thế 

nào để sống hòa nhập với cộng đồng? 

4,0 

Khái niệm: Sống hòa nhập là sống gần gũi, chan hòa, không xa lánh 

mọi người, không gây mâu thuẫn, bất hòa với người khác, có ý thức 

tham gia các hoạt động chung của cộng đồng. 

 

 

1,0 

Con người cần sống hòa nhập với cộng đồng vì: Vì khi tách ra khỏi 

cộng đồng  sẽ cảm thấy đơn độc, buồn tẻ, cuộc sống sẽ kém ý nghĩa, 

không có người để tâm sự, chia sẻ buồn vui, không quan tâm giúp đỡ 

mọi người, cũng không được mọi người giúp đỡ, không tham gia các 

hoạt động chung ý nghĩa. Đó là lối sống ích kỉ và sẽ không có được 

niềm vui. 

 

 

1,0 

Để sống hòa nhập với mọi người cần:  

+ Tôn trọng, đoàn kết, quan tâm, gần gũi, vui vẻ, cởi mở, chan hòa với 

thầy cô giáo và mọi người xung quanh. 

 + Không lánh xa, bè phái, gây mâu thuẫn, mất đoàn kết với người khác. 

+ Tích cực tham gia các hoạt động tập thể, hoạt động xã hội, vận động 

mọi người cùng tham gia. 

 

 

2,0 

1 

Đề 2 

 

Cộng đồng là gì? Nêu vai trò của cộng đồng? Con người có thể sống 

tách mình ra khỏi cộng đồng được hay không? Vì sao?  

 

4,0 

Khái niệm: là toàn thể những người cùng sống, có những điểm giống 

nhau gắn bó thành một khối trong sinh hoạt xã hội. 
1,0 

1. Vai trò của cộng đồng đối với cuộc sống con người?  

- Cộng đồng là môi trường xã hội để các cá nhân thực hiện sự liên kết, 

hợp tác với nhau, tạo nên đời sống của mình và của cả cộng đồng. 

- Cộng đồng chăm lo cho cuộc sống của mỗi cá nhân, đảm bảo cho mỗi 

người có những điều kiện để phát triển.  

-  Cộng đồng giải quyết hợp lý mối quan hệ giữa lợi ích riêng và lợi ích 

chung, giữa lợi ích và trách nhiệm, giữa quyền và nghĩa vụ. Cá nhân 

phát triển trong cộng đồng và nhờ sự phát triển đó của từng người mà 

cộng đồng trở nên lớn mạnh. 

 

 

2,0 

2. Con người không thể sống tách mình ra khỏi cộng đồng. Vì khi tách 

ra khỏi cộng đồng  sẽ cảm thấy đơn độc, buồn tẻ, cuộc sống sẽ kém ý 

nghĩa, không có người để tâm sự, chia sẻ buồn vui, không quan tâm giúp 

đỡ mọi người, cũng không được mọi người giúp đỡ, không tham gia các 

1,0 



hoạt động chung ý nghĩa. Đó là lối sống ích kỉ và sẽ không có được 

niềm vui. 

2 Em tán thành hay không tán thành với từng ý kiến dưới đây? Vì 

sao? 

3,0 

a. Biết hợp tác với nhau cùng nâng cao chất lượng và hiệu 

quả công việc chung. 

- Đồng ý vì khi 2 bên biết hợp tác và đem lại lợi ích có lợi cho 2 

bên thì cả 2 sẽ cùng phát triển nhanh lên hơn là làm việc độc lập. 

 

 

0,5 

b. Chỉ nên hợp tác với người khác khi mình cần sự giúp đỡ 

của họ. 

- Không đồng ý vì như vậy là ích kỉ, chỉ biết đến bản thân và lần 

sau sẽ khó nhận được thêm sự giúp đỡ. 

 

 

0,5 

c. Chỉ những người có năng lực yếu kém mới cần phải hợp 

tác. 

- Không đồng ý: Ai cũng cần phải hợp tác, tùy vào các công việc 

cụ thể. Có những việc rất khó, lâu dài, khối lượng lớn thì dù 

người giỏi đến đâu cũng khó hoàn thành. Hơn nữa, có sự hợp tác, 

công việc sẽ hoàn thành nhanh hơn, hiệu quả hơn khi làm một 

mình. 

 

 

 

0,5 

d. Việc của ai, người nấy biết. 

- Không đồng ý: Vì đây là tư tưởng ích kỷ, sống không hòa nhập, 

không được mọi người giúp đỡ, yêu quý, về lâu dài sẽ phải nhận 

những hậu quả không tốt. 

 

 

0,5 

e. Hợp tác trong công việc giúp mỗi người học hỏi được nhiều 

điều hay từ những người khác. 

- Đồng ý: Vì khi hợp tác sẽ giúp mình tiến bộ hơn, tiếp thu được 

cái tốt, nhìn thấy và tránh những cái xấu của họ, phát triển nhân 

cách, biết điều chỉnh hành vi bản thân, tăng thêm nhiều kĩ năng 

như khả năng giao tiếp, khả năng làm việc nhóm,... 

 

 

 

0,5 

f. Chỉ nên hợp tác với người giỏi hơn mình. 

- Không đồng ý: Vì nếu mình chỉ hợp tác với người giỏi hơn thì 

người giỏi hơn cũng không hợp tác với mình, ai cũng có cách làm 

việc hay mà mình cần phải học. Hơn nữa đây là lối sống ích kỷ, 

lợi dụng người giỏi hơn để lợi cho mình. 

 

 

 

0,5 

3 Nêu suy nghĩ của em qua lời bài hát sau: 

“Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta 

Mà cần tự hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay” 

- Học sinh nêu cảm nhận. 

 

2,0 

 

 

0.5 



1. Trách nhiệm xây dựng Tổ quốc của công dân 

- Chăm chỉ, sáng tạo trong học tập, lao động 

- Tích cực rèn luyện đạo đức, tác phong, sống trong sáng, lành mạnh, 

tránh các tệ nạn xã hội. 

- Quan tâm đến đời sống chính trị, xã hội của địa phương của đất 

nước. 

- Tích cực tham gia bằng việc  góp phần xây dựng quê hương bằng 

những việc làm thiết thực, phù hợp với khả năng. 

- Biết phê phán, đấu tranh với những hành vi đi ngược lại lợi ích quốc 

gia, dân tộc. 

 

 

 

 

0.75 

 

2. Trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc của công dân 

- Trung thành với tổ quốc, với chế độ xã hội chủ nghĩa. 

- Tích cực học tập, rèn luyện thân thể , giữ gìn vệ sinh, bảo vệ sức 

khỏe. 

- Tham gia đăng kí nghĩa vụ quân sự khi đến tuổi, sẵn sàng lên đường 

làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. 

- Tích cực tham gia các hoạt động an ninh quốc phòng ở địa phương, 

các hoạt động đền ơn đáp nghĩa. 

- Vận động bạn bè, người thân thực hiện tốt nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc. 

 

 

 

 

 

 

0.75 

 

4 

“Đến sáng 23/4, thế giới có trên 145,1 triệu người mắc Covid-19, 

trong đó hơn 3,08 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này. Quốc gia 

chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi dịch Covid-19 vẫn là Mỹ với trên 

32,6 triệu ca mắc và gần 584.000 trường hợp tử vong. Trong ngày qua, 

Mỹ ghi nhận thêm hơn 50.000 người nhiễm virus SARS-CoV-2 ... Tại 

tâm dịch Covid-19 lớn thứ hai thế giới Ấn Độ, tổng cộng trên 16,2 triệu 

người đã nhiễm bệnh, bao gồm hơn 186.900 trường hợp thiệt mạng. 

Ngày 22/4, Ấn Độ báo cáo hơn 332.500 trường hợp nhiễm mới, mức 

cao nhất kể từ đầu dịch. Đây cũng là ngày đầu tiên Ấn Độ ghi nhận số 

ca nhiễm mới vượt 300.000 trường hợp/ngày sau chuỗi 8 ngày liên tiếp 

nước này có số ca nhiễm mới trên 200.000 người/ngày…”  

(Quỳnh Chi, vtv.vn) 

Em hãy nêu suy nghĩ của bản thân trước thông tin trên, từ đó nêu 

trách nhiệm của bản thân trong việc phòng, chống dịch bệnh này.  

 

1,0 

HS nêu được suy nghĩ của bản thân trước thông tin trên. 0,5 

HS nêu được: 

- Chấp hành tốt các quy định phòng chống dịch, thực hiện nghiêm túc 

các khuyến cáo của Bộ Y tế:  thông điệp 5K (Khử khuẩn, khẩu trang, 

khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế)… 

- Tuyên truyền mọi người xung quanh cùng thực hiện tốt các biện pháp 

phòng, chống dịch...  

 

0.5 

 

https://vtv.vn/the-gioi/the-gioi-ghi-nhan-123-trieu-ca-nhiem-virus-sars-cov-2-20210320225956092.htm

